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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được tiến hành nhằm mô hình hoá động thái sinh trưởng để ước tính khối lượng, tăng khối lượng 

và dự báo tuổi giết thịt phù hợp của gà Hắc Phong. Tổng số 100 gà (53 trống và 47 mái) được theo dõi khối lượng 

cá thể lúc 1 ngày tuổi và lặp lại hàng tuần đến 20 tuần tuổi. Dữ liệu về sinh trưởng của gà Hắc Phong được phân tích 

bằng phần mềm R 4.2.2. Bẩy hàm sinh trưởng (von Bertalanffy, Janoschek, Gompertz, Logistic, Lopez, Richards và 

Weibull) được sử dụng để đánh giá tính phù hợp với động thái sinh trưởng của loại gà này. Kết quả cho thấy hàm 

Lopez phù hợp nhất để mô hình hoá động thái sinh trưởng của cả gà trống và mái. Tăng khối lượng hàng tuần đạt 

cực đại ở tuần tuổi 6 đối với cả gà trống và mái. Tăng khối lượng bình quân cả kỳ (AWG) của cả gà trống và gà mái 

đạt cao nhất lúc 17,34 tuần tương ứng với khối lượng cơ thể đạt 1.105g, trong đó gà trống có AWG đạt cao nhất lúc 

21,72 tuần tuổi và gà mái có AWG đạt cao nhất lúc 12,23 tuần tuổi. Thời điểm giết thịt cho hiệu quả kỹ thuật cao nhất 

lúc 17,34 tuần tương ứng với khối lượng cơ thể đạt 1.105g đối với cả gà trống và mái Hắc Phong. 

Từ khóa: Đường cong sinh trưởng, gà bản địa, gà Hắc Phong, hàm hồi quy phi tuyến tính. 

Modelling Growth Curves to Predict Live Weight,  
Weight Gains and Suitable Slaughter Age for Hac Phong chicken  

ABSTRACT 

This study was carried out to determine growth curve models for estimating live weight, weight gains and 

suitable slaughter age for Hac Phong chicken. A total of 100 (53 males and 47 females) birds were raised and and 

individual live weight data was collected every week from 1 to 20 weeks of age. The data for growth performance was 

analyzed in R software (version 4.2.2). Seven growth functions, viz. (von Bertalanffy, Janoschek, Gompertz, Logistic, 

Lopez, Richards, and Weibull), were used to be fitted with the growth data. The results showed that Lopez function 

was the best model to describe the growth of Hac Phong males and females. The weekly gain (WG) reached the 

maximum at the 6
th

 week age for both male and female chockens. The maximum of the average weekly gain (AWG) 

was obtained at the 17.34
th

 week for both of the male and female; 21.72
th

 week of age and the 12.32
th

 week of age 

for the male and the female, respectively. This suggested the suitable slaughter ages are 17.73 weeks for both of the 

males and females, with a weights of 1,105g.  

Keywords: Growth curve, local chicken, Hac Phong chicken, nonlinear models. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Gà Híc Phong có nguồn gốc từ Trung Quốc 

với các đặc điểm ngoäi hình tương tự như gà Ác, 

gà H’mông của Việt Nam với lông, da, thðt và 

xương đều cò màu đen (Nguyễn Thð Phương 

Giang & cs., 2022). Giống gà này đã được nuôi 

täi một số vùng của tînh Quâng Ninh và Trung 

tâm nghiên cứu vðt Đäi Xuyên đã tiếp nhên 

giống gà này để nuôi bâo tồn nguồn gen từ nëm 

2006. Kết quâ nghiên cứu bước đæu cho thçy 

loäi gà này có khâ nëng chống chðu bệnh tốt, đã 

thích nghi và phù hợp với điều kiện chën nuôi 

täi Việt Nam (Nguyễn Thð Phương Giang & cs., 
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2022). Tuy nhiên, việc ước tính khối lượng, tëng 

khối lượng và xác đðnh thời điểm giết thðt phù 

hợp của giống gà này vén chưa được thực hiện.  

Nhiều nhà nghiên cứu đã mô hình hoá quy 

luêt sinh trưởng của nhiều giống gà để dự báo 

về khối lượng, tëng khối lượng ở mọi thời điểm, 

từ đò cò cơ sở khoa học cho việc chëm sòc, nuôi 

dưỡng, quân lý và đặc biệt là xác đðnh được thời 

điểm giết thðt phù hợp nhìm mang läi hiệu quâ 

chën nuôi cao hơn. Mô hình hồi quy phi tuyến 

tính đã được sử dụng để mô tâ động thái sinh 

trưởng của gà (Goliomytis & cs., 2003; Kuhi & 

cs., 2003; Porter & cs., 2010; Osei-Amponsah & 

cs., 2014). 

Täi Việt Nam, nghiên cứu về động thái sinh 

trưởng của gà cũng đã được thực hiện trên các 

giống gà Mía (Nguyen Hoang & cs., 2021; Hoàng 

Anh Tuçn & cs., 2022), gà Ri (Bo & cs., 2022) và 

gà lai F1 Hồ  Lương Phượng (Hà Xuân Bộ & 

Đặng Thuý Nhung, 2022). Hoàng Anh Tuçn & 

cs. (2022) đã sử dụng hàm hồi quy phi tuyến tính 

để ước tính khối lượng, tëng khối lượng và xác 

đðnh thời điểm giết thðt mang läi hiệu quâ kinh 

tế cao nhçt ở giữa 15-16 tuæn đối với gà trống 

Mía và giữa 14-15 tuæn tuổi đối với gà mái Mía. 

Tuy nhiên, các nghiên cứu xác đðnh thời điểm 

giết thðt phù hợp của gà bìng hàm hồi quy phi 

tuyến tính täi Việt Nam còn khá hän chế và đặc 

biệt chưa cò nghiên cứu nào täi Việt Nam sử 

dụng hàm hồi quy phi tuyến tính để xác đðnh 

tëng khối lượng và dự đoán tuổi giết thðt phù hợp 

của gà Híc Phong. Do đò, nghiên cứu này sử 

dụng 7 hàm hồi quy phi tuyến tính (von 

Bertalanffy, Janoschek, Gompertz, Logistic, 

Lopez, Richards và Weibull) để ước tính dựa trên 

kết quâ theo dõi khối lượng từ 1 ngày tuổi đến 20 

tuæn tuổi nhìm xác đðnh hàm hồi quy phi tuyến 

tính phù hợp nhçt để mô tâ sinh trưởng của gà 

Híc Phong và dự đoán tëng khối lượng, thời điểm 

giết thðt phù hợp của giống gà này. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu 

Gà Híc Phong thương phèm gồm 100 con 

(53 trống và 47 mái) nuôi từ 1 ngày tuổi đến hết 

20 tuæn tuổi täi träi thực nghiệm Khoa Chën 

nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam từ 2/2021 

đến 9/2021. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Gà được đeo số chân cho từng con và nuôi 

tách riêng trống mái trong chuồng bán kín. Gà 

được cho ën, uống nước tự do. Quy trình chëm 

sòc nuôi dưỡng và thành phæn khèu phæn thức 

ën nuôi gà được mô tâ trong nghiên cứu của 

Nguyễn Thð Phương Giang & cs. (2022). Khối 

lượng được xác đðnh bìng cách cân gà vào buổi 

sáng trước khi cho ën, cån lặp läi hàng tuæn với 

cùng thời điểm bìng cån điện tử (giai đoän từ 1 

ngày tuổi đến 7 tuæn tuổi) và bìng cån đồng hồ 

(Nhơn Hoà, loäi 5kg, sai số 20g) giai đoän từ 8 

đến 20 tuæn tuổi. Số liệu về khối lượng của 100 

gà Híc Phong (53 trống và 47 mái) được theo dõi 

từ 1 ngày tuổi đến 20 tuæn tuổi và được khâo sát 

bìng 7 hàm hồi quy phi tuyến tính, gồm von 

Bertalanffy (Von Bertalanffy, 1957), Janoschek, 

Gompertz (Gompertz, 1825), Logistic (Pearl, 

1977), Lopez (López & cs., 2000), Richards 

(Richards & Kavanagh, 1945) và Weibull 

(Murthy & cs., 2004). Bây hàm hồi quy phi 

tuyến tính được sử dụng để mô tâ sinh trưởng 

của gà Híc Phong được trình bày ở bâng 1. 

Các tham số W0 - khối lượng lúc một ngày 

tuổi; α - khối lượng tiệm cên lúc trưởng thành 

(g); k - hìng số biến thiên tốc độ sinh trưởng;  

β - tuổi (tuæn) täi điểm uốn (Gompertz và 

Logistic) và tuổi khi gà đät được một nửa tốc độ 

sinh trưởng tối đa (von Bertalanffy, Bridge, 

Janoschek, Lopez, Monomolecular, Richards và 

Weibull); m - là tham số xác đðnh vð trí của 

điểm uốn được ước tính bìng hàm hồi quy phi 

tuyến tính với phæn mềm R 4.2.2 (R Core Team, 

2022). Các tham số này của 7 hàm (von 

Bertalanffy, Janoschek, Gompertz, Logistic, 

Lopez, Richards và Weibull) được ước tính bìng 

câu lệnh nlsLM() trong gói minpack.lm (Elzhov 

& cs., 2016) của phæn mềm R 4.2.2. Tëng khối 

lượng hàng tuæn (WGt) là sự chênh lệch khối 

lượng gà ở tuæn tuổi t so với tuæn trước đò  

(WGt = BWt – BWt-1). Giá trð này chính là đäo 

hàm bêc 1 của hàm sinh trưởng vì nó thể hiện sự 

thay đổi khối lượng gà khi tëng một đơn vð tuổi 
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(WGt = dBWt/dt). Giá trð AWGt được tính bìng 

tổng khối lượng tëng câ kỳ chia cho số tuæn tuổi 

đã nuôi theo công thức AWGt = (BWt – BW0)/t; 

trong đò BWt là khối lượng gà ở tuæn tuổi t và 

BW0 là khối lượng gà con 1 ngày tuổi. Giá trð 

AWGt cực đäi (AWGmax) được xác đðnh khi 

AWGt = WGt. Thời điểm giết thðt phù hợp khi 

AWGmax đät giá trð cực đäi và là điểm giao 

nhau của hai đường WGt và AWGt trên đồ thð 

(Hình 1, 2 và 3). Phương pháp này dựa theo 

nguyên tíc về xác đðnh nëng suçt bình quân 

(average product - AP) cực đäi của quy luêt 

nëng suçt biên (hiệu suçt) giâm dæn 

(Drummond & Goodwin, 2004; Nguyễn Xuân 

Träch, 2023). 

Tham số AIC (Akaike's information 

criterion) và BIC (Bayesian information 

criterion) thường được sử dụng để so sánh giữa 

các mô hình và được xác đðnh bìng câu lệnh 

AIC(), BIC() trong phæn mềm R. Sai số tiêu 

chuèn của hàm hồi quy (SER) cũng được sử 

dụng như một tiêu chuèn để lựa chọn mô hình 

tốt nhçt và SER được tính theo mô tâ của 

García-Muñiz & cs. (2019). Các tiêu chuèn 

thông tin AIC, BIC và SER được xếp häng từ 

thçp nhçt (= 1) đến cao nhçt (= 7). Hệ số xác đðnh 

được xếp häng từ lớn nhçt (= 1) đến nhó nhçt  

(= 7). Mô hình mô tâ sinh trưởng được coi là tốt 

nhçt khi có giá trð AIC, BIC và SER nhó nhçt và 

hệ số xác đðnh (R2) cao nhçt, tương ứng với giá 

trð xếp häng của các tham số này đều bìng 1. Dự 

báo khối lượng bìng câu lệnh predict() và hệ số 

tương quan giữa khối lượng thực tế và khối 

Lượng ước tính theo mô hình được tính bìng câu 

lệnh cor() trong phæn mềm R 4.2.2. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Tham số ước tính và đánh giá mức độ 

tin cậy của các hàm mô tâ sinh trưởng của 

gà Hắc Phong 

Các tham số ước tính, tuổi và khối lượng täi 

điểm uốn của các hàm sinh trưởng trên gà Híc 

Phong được trình bày ở bâng 2. 

Bâng 1. Hàm sinh trưởng sử dụng trong nghiên cứu 

Hàm Công thức Tuổi tại điểm uốn Khối lượng tại điểm uốn 
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Ghi chú: BWt: Khối lượng ước tính của gà tại tuần tuổi t (g); W0: khối lượng lúc một ngày tuổi; α: Khối lượng 

tiệm cận lúc trưởng thành (g); k: Hằng số biến thiên tốc độ sinh trưởng; β: Tuổi (tuần) tại điểm uốn (Gompertz 

và Logistic) và tuổi khi gà đạt được một nửa tốc độ sinh trưởng tối đa (von Bertalanffy, Janoschek,  

Lopez, Richards và Weibull); m: Tham số xác định vị trí của điểm uốn và exp: Hàm số mũ của e; e: số  

Euler (~ 2,718282). 



Nguyễn Thị Phương Giang, Bùi Huy Doanh, Nguyễn Thị Châu Giang, Nguyễn Thị Vinh, Hà Xuân Bộ 

 

Bâng 2. Tham số ước tính của bây hàm mô tâ sinh trưởng của gà Hắc Phong 

Tính biệt/ 
mô hình 

α ± SE β ± SE k ± SE m ± SE w0 ± SE 
Tuổi và  

khối lượng  
tại điểm uốn 

Chung 

Von Bertalanffy 1968,18 ± 54,55 0,73 ± 0,01 0,08 ± 0,003   9,48 583,16 

Janoschek 2731,62 ± 402,90  0,01 ± 0,001 1,29 ± 0,05 18,33 ± 7,71 9,22 553,20 

Gompertz 1665,16 ± 32,21 3,36 ± 0,04 0,12 ± 0,003   9,94 612,58 

Logistic 1372,51 ± 15,53 13,4 ± 0,37 0,23 ± 0,004   11,05 686,25 

Lopez 4314,71 ± 735,60 39,32 ± 8,05 1,33 ± 0,06  19,91 ± 7,80 8,91 546,67 

Richards 3087,95 ± 518,48 0,04 ± 0,01 0,98 ± 0,02 -0,7 ± 0,07  9,09 558,63 

Weibull 2731,77 ± 402,96 2713,44 ± 407,28 0,01 ± 0,001 1,29 ± 0,05   - - 

Trống 

Von Bertalanffy 2472,96 ± 76,58 0,75 ± 0,005 0,07 ± 0,002 - - 11,20 732,73 

Janoschek 3049,61 ± 405,65 - 0,01 ± 0,001 1,41 ± 0,05 28,11 ± 6,95 11,97 770,46 

Gompertz 1976,97 ± 40,37 3,56 ± 0,04 0,11 ± 0,003 - - 11,14 727,29 

Logistic 1549,65 ± 17,76 15,69 ± 0,40 0,23 ± 0,004 - - 11,79 774,82 

Lopez 5081,70 ± 833,27 40,11 ± 7,19 1,43 ± 0,06 - 28,51 ± 7,07 11,90 785,96 

Richards 3359,71 ± 499,72 0,04 ± 0,009 0,94 ± 0,03 -0,56 ± 0,07 - 11,83 780,80 

Weibull 3049,61 ± 405,65 3021,51 ± 409,55 0,009 ± 0,001 1,41 ± 0,05 -     

Mái 

Von Bertalanffy 1583,32 ± 48,50 0,71 ± 0,01 0,10 ± 0,004 - - 7,93 469,13 

Janoschek 2126,85 ± 328,26 - 0,02 ± 0,002 1,23 ± 0,07 11,76 ± 10,63 6,30 362,19 

Gompertz 1401,92 ± 31,77 3,20 ± 0,06 0,13 ± 0,005 - - 8,70 515,74 

Logistic 1209,20 ± 17,37 11,70 ± 0,47 0,24 ± 0,006 - - 10,16 604,60 

Lopez 3105,13 ± 541,15 30,53 ± 7,01 1,29 ± 0,08 - 14,96 ± 10,69 6,17 362,89 

Richards 2329,63 ± 386,58 0,04 ± 0,01 0,99 ± 0,02 -0,76 ± 0,09 - 6,09 358,51 

Weibull 2126,81 ± 328,24 2115,05 ± 334,06 0,019 ± 0,002 1,23 ± 0,07 -     

Ghi chú: w0: Khối lượng lúc một ngày tuổi; α: Khối lượng tiệm cận lúc trưởng thành (g); k: Hằng số biến thiên tốc độ 

sinh trưởng; β: Tuổi (tuần) tại điểm uốn (Gompertz và Logistic) và tuổi khi gà đạt được một nửa tốc độ sinh trưởng 

tối đa (von Bertalanffy, Janoschek, Lopez, Richards và Weibull); m: Tham số xác định vị trí của điểm uốn. 

Khối lượng tiệm cên ước tính (α) của gà 

Híc Phong đät giá trð thçp nhçt ở hàm 

Logistic (1.372,51g) và cao nhçt ở hàm Lopez 

(4.314,71g). Giá trð này cò xu hướng tương tự 

ở gà trống và gà mái, đät thçp nhçt khi ước 

tính với hàm Logistic (1.549,65g và 1.209,20g) 

và cao nhçt khi ước tính với hàm Lopez 

(5.081,70g và 3.105,13g). Khối lượng tiệm cên 

của gà mái Híc Phong khi được ước tính ở bèy 

hàm hồi quy phi tuyến tính này luôn thçp hơn 

so với gà trống. 

Nguyen Hoang & cs. (2021) khi nghiên cứu 

động thái sinh trưởng trên gà Mía cho thçy, 

khối lượng tiệm cên ước tính của gà trống và gà 

mái đät thçp nhçt ở hàm Logistic (2.241,91g và 

1.537,36g) và cao nhçt ở hàm Bridges (2.465,60g 

và 1.958,36g). Kết quâ công bố của Hoàng Anh 

Tuçn & cs. (2022) cho thçy khối lượng ước tính 

tiệm cên của gà Mía trống và mái cũng đät thçp 

nhçt ở hàm Logistic (2.453g và 1.765g) và đät 

cao nhçt ở hàm Lopez (3.348g và 2.591g). Kết 

quâ công bố của Bo & cs. (2022) cho thçy khối 

lượng ước tính tiệm cên của gà Ri trống và mái 

đät thçp nhçt ở hàm Logistic (2.130g và 1.500g) 

và cao nhçt ở hàm von Bertalanffy (2.600g và 

1.816g). Như vêy, kết quâ nghiên cứu này về 
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khối lượng tiệm cên ước tính của gà Híc Phong 

cò xu hướng tương tự với kết quâ công bố của 

Nguyen Hoang & cs. (2021), Hoàng Anh Tuçn & 

cs. (2022) trên gà Mía và Bo & cs. (2022) trên gà 

Ri. Kết quâ công bố của Osei-Amponsah & cs. 

(2014) cho thçy khối lượng tiệm cên ước tính 

trên gà bân đða Ghana đối với con trống đät 

1.607g đến 1.777g và đối với con mái đät 1.170g 

đến 1.332g. 

Khối lượng tiệm cên của gà Híc Phong 

trong nghiên cứu này cò xu hướng cao hơn so với 

kết quâ công bố trên gà bân đða của Italy (Rizzi 

& cs., 2013), gà Creole (Mata-Estrada & cs., 

2020), gà Castellana Negra (Miguel & cs., 2008). 

Hìng số biến thiên về tốc độ sinh trưởng (k) 

được ước tính bìng các hàm hồi quy phi tuyến 

tính trong nghiên cứu này cò xu hướng tương tự 

với kết quâ công bố trên gà vàng của Trung 

Quốc (Yang & cs., 2006), gà Mía (Nguyen Hoang 

& cs., 2021), gà Ri (Bo & cs., 2022) và gà bân đða 

của Hàn Quốc (Manjula & cs., 2018). 

Gà Híc Phong trong nghiên cứu này có tuổi 

đät điểm uốn từ 8,91 đến 11,05 tuæn với khối 

lượng täi điểm uốn từ 546,67g đến 686,25g. 

Trong đò, gà mái cò tuổi và khối lượng täi điểm 

uốn thçp hơn so với gà trống. Kết quâ nghiên 

cứu ngày về tuổi và khối lượng täi điểm uốn của 

gà Híc Phong cò xu hướng tương tự với kết quâ 

công bố của Bo & cs. (2022) khi nghiên cứu về 

động thái sinh trưởng của gà Ri cũng cho rìng 

gà mái có tuổi và khối lượng täi điểm uốn thçp 

hơn so với gà trống. Kết quâ nghiên cứu này về 

tuổi và khối lượng täi điểm uốn của gà mái và 

gà trống Híc Phong cò xu hướng tương tự với 

kết quâ công bố của Nguyen Hoang & cs. (2021), 

Hoàng Anh Tuçn & cs. (2022) khi nghiên cứu 

trên gà Mía.  

Các tham số đánh giá mức độ tin cêy, khâ 

nëng ước tính khối lượng của gà Híc Phong 

được thể hiện qua bâng 3. 

Tiêu chuèn quan trọng để đánh giá hàm 

sinh trưởng phù hợp bao gồm hệ số xác đðnh 

(R2), tiêu chuèn thông tin Akaike (AIC, Akaike's 

information criterion), tiêu chuèn thông tin 

Bayesian (BIC, Bayesian information criterion) 

và sai số tiêu chuèn của mô hình hồi quy (SER, 

Standard error of the regression). Kết quâ 

nghiên cứu này cho thçy hệ số xác đðnh của tçt 

câ 7 hàm đều cao hơn 93% đối với kết quâ ước 

tính dựa trên số liệu về khối lượng chung bao 

gồm câ gà trống và gà mái. Trong khi đò, hệ số 

xác đðnh của tçt câ 7 hàm hồi quy phi tuyến 

tính đều cao hơn 92% đối với kết quâ ước tính 

chî dựa trên số liệu của gà mái và đät trên 97% 

đối với kết quâ ước tính trên số liệu về khối 

lượng của gà trống (Bâng 3). Điều này cho thçy 

rìng, khâ nëng sinh trưởng của gà Híc Phong 

có thể được ước tính bìng bçt kỳ hàm sinh 

trưởng nào trong 7 hàm đã sử dụng trong 

nghiên cứu này. Xét theo tiêu chuèn thông tin 

Akaike (AIC), tiêu chuèn thông tin Bayesian 

(BIC), sai số tiêu chuèn của mô hình hồi quy 

(SER), hệ số xác đðnh (R2) và kết quâ xếp häng 

của các tham số này (Bâng 3) thì hàm Lopez 

được coi là phù hợp nhçt để mô tâ động thái 

sinh trưởng chung cho gà Híc Phong (bao gồm 

câ gà trống và mái) vì có hệ số xác đðnh cao nhçt 

(R2 = 94,19%), AIC thçp nhçt (25.208,77) và BIC 

thçp nhçt (25.237,02). Tuy nhiên, có sự khác 

biệt về hàm hồi quy phi tuyến tính phù hợp để 

ước tính khối lượng, tëng khối lượng của gà 

trống và gà mái. Đối với gà trống, hàm Weibull 

được coi là phù hợp nhçt vì có hệ số xác đðnh cao 

nhçt (R2 = 97,81%), AIC thçp nhçt (11.018,41), 

BIC thçp nhçt (11.042,88) và SER thçp nhçt 

(15,08). Trong khi đò, hàm Lopez được coi là 

phù hợp nhçt để mô tâ động thái sinh trưởng 

của gà mái vì có hệ số xác đðnh cao nhçt  

(R2 = 93,51%), AIC thçp nhçt (13.292,88) và BIC 

thçp nhçt (13.317,95). Bên cänh đò, hàm 

Logistic được coi là không phù hợp nhçt với 

động thái sinh trưởng câ gà trống và mái vì có 

hệ số xác đðnh được xếp häng thçp nhçt, AIC, 

BIC và SER cao nhçt. Tuy nhiên, cũng cæn thçy 

rìng sự phù hợp của các hàm nòi trên đối với gà 

Híc Phong trong nghiên cứu này chî được đâm 

bâo trong giới hän 20 tuæn tuổi. Có sự khác 

nhau khá lớn về các tham số động thái (α, β, k và 

m) giữa 7 hàm, phân ánh đðnh däng động thái 

(đường cong toàn đồ thð) khác nhau giữa các hàm 

đò. Mặt khác, sự khác nhau đò cũng cò thể do số 

liệu khâo sát chî cò đến 20 tuæn tuổi mà chưa 

khâo sát đến khi khối lượng gà Híc Phong thực 

sự tiệm cên khối lượng trưởng thành. 
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Bâng 3. Tham số thống kê đánh giá mức độ tin cậy  

của các hàm sinh trưởng đối với gà Hắc Phong 

Tính biệt/mô hình 
Xếp hạng mô hình dựa trên các tham số 

AIC BIC SER R
2
 

AIC BIC SER R
2
 

Chung         

Bertalanffy 5 5 5 5 25.234,30 25.256,90 21,99 94,11 

Janoschek 2 2 4 2 25.209,95 25.238,20 19,06 94,19 

Gompertz 6 6 6 6 25.284,68 25.307,28 27,51 93,97 

Logistic 7 7 7 7 25.471,01 25.493,61 42,74 93,41 

Lopez 1 1 3 1 25.208,77 25.237,02 18,88 94,19 

Richards 4 4 2 4 25.211,01 25.239,26 18,67 94,18 

Weibull 3 3 1 3 25.209,95 25.238,20 18,52 94,19 

Trống         

Bertalanffy 5 5 5 1 11.026,78 11.046,36 16,66 97,81 

Janoschek 1 1 3 1 11.018,41 11.042,88 15,51 97,81 

Gompertz 6 6 6 1 11.064,02 11.083,6 21,52 97,81 

Logistic 7 7 7 7 11.222,26 11.241,84 36,51 97,42 

Lopez 3 3 4 1 11.018,81 11.043,28 15,58 97,81 

Richards 4 4 2 1 11.019,58 11.044,06 15,26 97,81 

Weibull 1 1 1 1 11.018,41 11.042,88 15,08 97,81 

Mái         

Bertalanffy 5 5 5 5 13.313,56 13.333,62 29,23 93,32 

Janoschek 3 3 4 1 13.294,96 13.320,04 26,43 93,51 

Gompertz 6 6 6 6 13.346,65 13.366,71 34,28 93,12 

Logistic 7 7 7 7 13.462,03 13.482,09 48,69 92,35 

Lopez 1 1 3 1 13.292,88 13.317,95 26,04 93,51 

Richards 2 2 1 1 13.294,70 13.319,78 25,64 93,51 

Weibull 3 3 2 1 13.294,96 13.320,04 25,69 93,51 

Ghi chú: AIC: Tiêu chuẩn thông tin Akaike, BIC: Tiêu chuẩn thông tin Bayesian; SER: Sai số tiêu chuẩn 

của hàm hồi quy và R2: Hệ số xác định. 

Kết quâ về hệ số xác đðnh của các hàm sinh 

trưởng trong nghiên cứu này cò xu hướng tương 

tự với kết quâ công bố của Hoàng Anh Tuçn & 

cs. (2022), nhưng thçp hơn kết quâ công bố của 

Nguyen Hoang & cs. (2021) khi nghiên cứu về 

động thái sinh trưởng của gà Mía bìng một số 

hàm hồi quy phi tuyến tính. Kết quâ về hệ số 

xác đðnh của các hàm sinh trưởng trong nghiên 

cứu này thçp hơn kết quâ công bố của Bo & cs. 

(2022) khi nghiên cứu về động thái sinh trưởng 

của gà Ri bìng một số hàm hồi quy phi tuyến 

tính. Nguyên nhân của sự khác nhau này là do 

các nghiên cứu được thực hiện trên các giống gà 

khác nhau, điều kiện chëm sòc nuôi dưỡng khác 

nhau và thời điểm cân khối lượng kết thúc cũng 

khác nhau. 

3.2. Ước tính khối lượng, tăng khối lượng 

của gà Hắc Phong theo tuần tuổi 

Kết quâ ước tính khối lượng theo tháng tuổi 

(BW), tëng khối lượng hàng tuæn (WG) và tëng 

khối lượng bình quân câ kỳ (AWG) theo hàm 

Lopez và hàm Weibull đối với gà trống và mái 

được trình bày ở bâng 4, hình 1, 2 và 3. 

Khối lượng gà Híc Phong tëng liên tục từ 

trong thời gian nghiên cứu từ 1 ngày tuổi đến 20 

tuæn tuổi. Täi thời điểm 20 tuæn tuổi, khối lượng 
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của gà Híc Phong đät 1.257,91g, trong đò gà 

trống có khối lượng (1.370,26g) cao hơn so với gà 

mái (1.158,28g). Giá trð WG ước tính theo đäo 

hàm bêc 1 của hàm sinh trưởng đã lựa chọn cũng 

sát với số liệu WG tính từ khối lượng thực tế của 

gà Híc Phong (Bâng 4). Điều này cho thçy rìng, 

khâ nëng tëng khối lượng của gà Híc Phong được 

thể hiện thông qua quy luên hiệu suçt giâm dæn 

và phân ánh xu hướng tëng dæn từ đæu và đät 

cao nhçt ở một độ tuổi nào đò rồi giâm dæn. Tëng 

khối lượng hàng tuæn đät cao nhçt lúc 6 tuæn 

tuổi đối với gà Híc Phong (97,68 g/tuæn), trong 

đò gà trống có WG (90,47 g/tuæn) thçp hơn so 

với gà mái (104,08 g/tuæn) (Bâng 4). Tëng khối 

lượng bình quân câ kỳ (AWG) của câ gà trống và 

gà mái đät cao nhçt lúc 17,34 tuæn tương ứng 

với khối lượng cơ thể đät 1.105g, trong đò gà 

trống cò AWG đät cao nhçt lúc 21,72 tuæn tương 

ứng với khối lượng cơ thể đät 1.511g và gà mái 

cò AWG đät cao nhçt lúc 12,23 tuæn tương ứng 

với khối lượng cơ thể đät 741g. Do đò, các độ 

tuổi cho AWG tối đa ước tính bìng hàm hồi quy 

phù hợp nhçt nòi trên được coi là độ tuổi giết 

thðt tối ưu kỹ thuêt đối với gà Híc Phong. 

Xác đðnh được hàm sinh trưởng phù hợp 

không chî cho phép ước tính được khối lượng gà 

Híc Phong mà cñn giúp ước tính được tốc độ 

tëng khối lượng ở bçt kỳ thời điểm nào trong 

chu kỳ chën nuôi cũng như tëng khối lượng bình 

quån tính đến thời điểm đò. Số liệu ở bâng 4 

cũng như đồ thð trên hình 1, 2 và 3 cho thçy 

khối lượng ước tính rçt sát với số khối lượng 

thực tế chung, cũng như so với khối lượng thực 

tế riêng theo tính biệt (trống và mái) theo động 

thái tëng phi tuyến (curve-linear). Điều đò cho 

thçy tính sát thực của các số liệu ước tính theo 

hàm sinh trưởng đã được chọn trong phäm vi 20 

tuæn tuổi và cũng cò nghïa là khối lượng của gà 

Híc Phong có thể được ước tính theo tuổi với độ 

chính xác cao bìng những hàm này. 

Việc ước tính chính xác được câ khối lượng 

và tốc độ tëng khối lượng theo độ tuổi như trên 

sẽ cho phép tính toán được nhu cæu duy trì (theo 

khối lượng) và nhu cæu sinh trưởng (theo tốc độ 

tëng khối lượng), từ đò sẽ xác đðnh tiêu chuèn 

ën và chế độ nuôi dưỡng phù hợp cho gà Híc 

Phong theo từng giai đoän nuôi. Điều này là 

một trong những ý nghïa thực tiễn của việc xác 

đðnh được hàm sinh trưởng cụ thể cho gà Híc 

Phong trong nghiên cứu này. 

Hoàng Anh Tuçn & cs. (2022) khi nghiên 

cứu trên gà Mía thương phèm nhìm đề xuçt 

tuổi giết thðt cho giống gà này lúc 15 tuæn tuổi 

đối với gà trống và 14 tuæn tuổi đối với gà mái. 

 

Hình 1. Khối lượng thực tế (BWreal) và khối lượng (BWlop), tăng khối lượng hàng tuần (WGlop), 

tăng khối lượng bình quân câ kỳ (AWGlop) ước tính bằng hàm Lopez  

đối với gà Hắc Phong (tuổi giết thðt kỹ thuêt 17,34 tuæn với khối lượng đät 1.105g) 
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Bâng 4. Khối lượng (g), tăng khối lượng hàng tuần (WGt, g/tuæn)  

và tăng khối lượng bình quân câ kỳ (AWGt, g/tuæn) thực tế và ước tính bằng hàm Lopez và Weibull ở gà Hắc Phong 

Tuần 
tuổi 

Chung Trống Mái 

Giá trị thực tế Lopez Giá trị thực tế Weibull Giá trị thực tế Lopez 

BWt WGt AWGt BWt WGt AWGt BWt WGt AWGt BWt WGt AWGt BWt WGt AWGt BWt WGt AWGt 

0 29,14 ± 2,47   19,91   29,32 ± 2,42 - - 28,11 - - 28,98 ± 2,53 - - 14,96 - - 

1 53,80 ± 7,23 24,66 24,66 52,77 32,86 32,86 53,83 ± 7,34 24,51 24,51 54,49 26,39 26,39 53,77 ± 7,2 24,79 24,79 51,99 37,03 37,03 

2 101,69 ± 9,68 47,89 36,28 101,30 48,53 40,69 102,38 ± 10,5 48,55 36,53 97,76 43,27 34,83 101,08 ± 8,95 47,30 36,05 104,01 52,02 44,53 

3 147,43 ± 14,88 45,74 39,43 157,33 56,04 45,81 145,81 ± 14,23 43,43 38,83 150,43 52,67 40,77 148,87 ± 15,43 47,79 39,96 162,32 58,31 49,12 

4 205,06 ± 22,73 57,63 43,98 218,15 60,82 49,56 204,21 ± 20,5 58,40 43,72 209,79 59,36 45,42 205,81 ± 24,71 56,94 44,21 224,09 61,77 52,28 

5 249,96 ± 22,1 44,90 44,16 282,19 64,04 52,45 256,09 ± 27,88 51,87 45,35 274,21 64,42 49,22 244,53 ± 13,35 38,72 43,11 287,73 63,64 54,55 

6 347,64 ± 31,1 97,68 53,08 348,37 66,19 54,74 346,55 ± 33,05 90,47 52,87 342,52 68,31 52,40 348,6 ± 29,55 104,08 53,27 352,20 64,47 56,21 

7 439,76 ± 48,56 92,12 58,66 415,94 67,57 56,58 433,53 ± 49,48 86,98 57,74 413,83 71,31 55,10 445,28 ± 47,51 96,68 59,47 416,78 64,58 57,40 

8 523,82 ± 34,98 84,06 61,84 484,31 68,36 58,05 512,77 ± 28,8 79,23 60,43 487,41 73,58 57,41 533,62 ± 37,25 88,34 63,08 480,96 64,18 58,25 

9 573,58 ± 13,63 49,76 60,49 553,01 68,70 59,23 567,81 ± 4,83 55,04 59,83 562,66 75,25 59,40 578,7 ± 16,62 45,08 61,08 544,36 63,40 58,82 

10 628,54 ± 31,99 54,96 59,94 621,69 68,68 60,18 627,6 ± 31,62 59,79 59,83 639,07 76,40 61,10 629,38 ± 32,59 50,67 60,04 606,71 62,35 59,17 

11 689,82 ± 33,93 61,28 60,06 690,05 68,37 60,92 708,15 ± 17,68 80,55 61,71 716,18 77,12 62,55 673,57 ± 36,65 44,19 58,60 667,80 61,09 59,35 

12 740,42 ± 54,24 50,60 59,27 757,87 67,82 61,50 784,74 ± 44,17 76,60 62,95 793,63 77,44 63,79 701,11 ± 22,89 27,55 56,01 727,50 59,70 59,38 

13 800,72 ± 77,45 60,30 59,35 824,97 67,09 61,93 860,79 ± 53,82 76,04 63,96 871,07 77,44 64,84 747,45 ± 52,01 46,34 55,27 785,70 58,20 59,29 

14 868,04 ± 91,5 67,32 59,92 891,18 66,21 62,23 922,15 ± 60,97 61,36 63,77 948,21 77,14 65,72 820,06 ± 87,51 72,60 56,51 842,35 56,65 59,10 

15 948,86 ± 122,76 80,82 61,31 956,40 65,22 62,43 1.027,94 ± 71,31 105,79 66,57 1.024,79 76,59 66,45 878,74 ± 116,32 58,68 56,65 897,40 55,05 58,83 

16 1.018,95 ± 145,01 70,09 61,86 1.020,53 64,13 62,54 1.108,45 ± 89,44 80,51 67,45 1.100,60 75,81 67,03 939,58 ± 138,92 60,85 56,91 950,84 53,44 58,49 

17 1.095,19 ± 168,57 76,24 62,71 1.083,49 62,97 62,56 1.197,26 ± 100,76 88,81 68,70 1.175,43 74,83 67,49 1.004,68 ± 165,38 65,09 57,39 1.002,66 51,82 58,10 

18 1.164,47 ± 182,71 69,28 63,07 1.145,25 61,75 62,52 1.271,74 ± 113,32 74,49 69,02 1.249,11 73,68 67,83 1.069,34 ± 180,48 64,66 57,80 1.052,88 50,22 57,66 

19 1.210,63 ± 189,72 46,16 62,18 1.205,75 60,50 62,41 1.321,91 ± 120,3 50,17 68,03 1.321,50 72,39 68,07 1.111,94 ± 186,03 42,60 57,00 1.101,52 48,64 57,19 

20 1.257,91 ± 190,8 47,28 61,44 1.264,97 59,22 62,25 1.370,26 ± 130,84 48,34 67,05 1.392,47 70,97 68,22 1.158,28 ± 180,66 46,34 56,47 1.148,60 47,08 56,68 

Ghi chú: BW: Khối lượng (g), WG: tăng khối lượng hàng tuần (g/tuần); AWG: tăng khối lượng trung bình câ kỳ (g/tuần). 
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Hình 2. Khối lượng thực tế (BWreal) và khối lượng (BWwei),  

tăng khối lượng hàng tuần (WGwei),  

tăng khối lượng bình quân câ kỳ (AWGwei) ước tính bằng hàm Weibull  

đối với gà trống Hắc Phong (tuổi giết thðt kỹ thuêt 21,72 tuæn với khối lượng đät 1.511g) 

 

Hình 3. Khối lượng thực tế (BWreal)  

và khối lượng (BWlop), tăng khối lượng hàng tuần (WGlop),  

tăng khối lượng bình quân câ kỳ (AWGlop) ước tính bằng hàm Lopez  

đối với gà mái Hắc Phong (tuổi giết thðt kỹ thuêt 12,23 tuæn với khối lượng đät 741g) 
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4. KẾT LUẬN 

(1) Sử dụng bây hàm hồi quy phi tuyến tính 

để mô hình hoá động thái sinh trưởng của gà 

Híc Phong từ 1 ngày tuổi đến 20 tuæn tuổi đều 

đät kết quâ cao với hệ số xác đðnh đät từ 92% 

đến 97% đối với gà mái và gà trống. Trong đò, 

hàm hồi quy phi tuyến tính phù hợp nhçt để mô 

hình hoá động thái sinh trưởng của gà Híc 

Phong nuôi đến 20 tuæn tuổi đối với câ gà trống 

và mái là hàm Lopez: BWt = (19,91 × 39,321,33 + 

4.314,71 × t1,33)/(39,321,33 + t1,33). Đối với gà trống 

là hàm Weibull: BWt = 3.049,61  3.021,51 × 

exp(-0,009 × t1,41). Đối với gà mái là hàm Lopez: 

BWt = (14,96 × 30,531,29 + 3105,13 × 

t1,29)/(30,531,29 + t1,29) 

(2) Gà Híc Phong nuôi thðt cò tëng khối 

lượng hàng tuæn (WGt) tëng dæn trong những 

tuæn tuổi đæu, đät cực đäi lúc 6 tuæn tuổi đối với 

câ gà trống và gà mái Híc Phong, sau đò giâm 

xuống theo quy luêt hiệu suçt giâm dæn. 

(3) Tëng khối lượng bình quân câ kỳ theo 

tuæn (AWGt) tëng dæn, cao nhçt lúc 17,34 tuæn 

tuổi đối với câ gà trống và gà mái; lúc 21,72 

tuæn tuổi ở riêng gà trống Híc Phong và lúc 

12,32 tuæn ở riêng gà mái Híc phong, sau đò 

giâm xuống. Thời điểm này giết thðt sẽ cho hiệu 

quâ kỹ thuêt cao nhçt đối với gà Híc Phong.  
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